Phụ lục III
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
THUỘC NHÓM RỦI RO TRUNG BÌNH

	TT
	Tên sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	Mã HS
	Phương thức đánh giá hợp
quy*

	1
	Xi măng:
- Xi măng poóc lăng;
- Xi măng poóc lăng hỗn hợp;
- Xi măng poóc lăng bền sun phát.
	2523.29.10;
2523.29.90
	PT2, PT5, PT7

	2
	Sơn tường- dạng nhũ tương
	3209.10.90
	PT2. PT 5, PT 7

	3
	Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối):
- Bằng PE dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất;
- Bằng PP dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất;
- Bằng PVC dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước trong điều kiện có áp suất;
- Bằng nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP);
- Bằng gang dẻo dùng cho các công trình dẫn nước.
	3917.21.00; 3917.22.00;
3917.23.00; 3917.29.25;
3917.40.00;
7303.00.11; 7303.00.19;
7307.19.00
	PT2, PT 5, PT 7

	4
	Ván gỗ nhân tạo:
- Ván dăm (bao gồm các loại ván tương tự ván dăm);
- Ván sợi sản xuất theo phương pháp khô;
- Gỗ dán (bao gồm các loại gỗ ghép tương tự);
- Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình.
	4410.11.00; 4410.12.00; 4410.19.00; 410.90.00;
4411.12.00; 4411.13.00; 4411.14.00; 4411.92.00;
4411.93.00; 4411.94.00; 4412.10.00; 4412.31.00; 4412.33.00; 4412.34.00; 4412.39.00; 4412.41.10; 4412.41.90; 4412.49.00; 4412.51.00; 4412.52.00; 4412.59.00; 4412.91.10 4412.91.90; 4412.92.00;
4412.99.00;
4418.75.00; 4418.79.00; 4418.81.10; 4418.81.90; 4418.82.00; 4418.89.00; 4418.99.00
	PT2, PT 5, PT 7

	5
	Đá ốp lát:
- Đá ốp lát tự nhiên;
- Đá ốp lát nhân tạo.
	6802.21.00; 6802.23.00;
6802.29.10; 6802.29.90;
6802.91.10; 6802.91.90;
6802.92.90; 6802.93.10;
6802.99.00;
6810.19.10; 6810.19.90
	PT2, PT 5, PT 7

	6
	Gạch gốm ốp lát
	6907.21.91; 6907.21.92;
6907.21.93; 6907.21.94;
6907.22.91; 6907.22.92;
6907.22.93; 6907.22.94;
6907.23.91; 6907.23.92;
6907.23.93; 6907.23.94
	PT2, PT 5, PT 7

	7
	Sản phẩm bê tông khí chưng áp
	6810.99.00
	PT2, PT 5, PT 7

	8
	Tấm tường:
- Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép;
- Tấm tường nhẹ 3 lớp xen kẹp;
- Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép.
	6810.91.90
	PT2, PT 5, PT 7

	9
	Tấm sóng amiăng xi măng
	6811.40.10
	PT2, PT 5, PT 7

	10
	Ngói lợp mái:
- Ngói đất sét nung;
- Ngói gốm tráng men;
- Ngói bê tông (bao gồm ngói bê tông sợi).
	6905.10.00;
6811.82.20;
6810.99.00
	PT2, PT 5, PT 7

	11
	Thiết bị vệ sinh:
- Chậu rửa;
- Bồn tiểu nam treo tường;
- Bồn tiểu nữ;
- Bệ xí bệt.
	7324.10.90; 7324.90.10;
7324.90.99;
6910.10.00; 6910.90.00
	PT2, PT 5, PT 7



* Phương thức đánh giá hợp quy: Phương thức 1 (PT1), Phương thức 5 (PT5), Phương thức 7 (PT7) được quy định tại Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026.


Ph ụ   l ụ c III   DANH M Ụ C S Ả N PH Ẩ M, HÀNG HÓA V Ậ T LI Ệ U XÂY D Ự NG    THU Ộ C NHÓM R Ủ I RO TRUNG BÌNH    

TT  Tên s ả n ph ẩ m, hàng hóa v ậ t li ệ u xây d ự ng  Mã HS  Phương th ứ c đánh  giá h ợ p   quy*  

1  Xi măng:   -   Xi măng poóc lăng;   -   Xi măng poóc lăng h ỗ n h ợ p;   -   Xi măng poóc lăng b ề n sun phát.  2523.29.10;   2523.29.90  PT2, PT5, PT7  

2  Sơn tư ờ ng -   d ạ ng nhũ tương  3209.10.90  PT2. PT 5, PT 7  

3  Ố ng và ph ụ   tùng (ph ụ   ki ệ n ghép n ố i):   -   B ằ ng PE dùng cho h ệ   th ố ng c ấ p nư ớ c, thoát  nư ớ c trong đi ề u ki ệ n có áp su ấ t;   -   B ằ ng PP dùng cho h ệ   th ố ng c ấ p nư ớ c, thoát  nư ớ c trong đi ề u ki ệ n có áp su ấ t;   -   B ằ ng PVC dùng cho h ệ   th ố ng c ấ p nư ớ c thoát  nư ớ c trong đi ề u ki ệ n có áp su ấ t;   -   B ằ ng nh ự a nhi ệ t r ắ n gia cư ờ ng b ằ ng s ợ i th ủ y  tinh (GRP) trên cơ s ở   nh ự a polyeste không no  (UP);   -   B ằ ng gang d ẻ o dùng cho các công trình d ẫ n  nư ớ c.  3917.21.00; 3917.22.00;   3917.23.00; 3917.29.25;   3917.40.00;   7303.00.11; 7303.00.19;   7307.19.00  PT2, PT 5, PT 7  

4  Ván g ỗ   nhân t ạ o:   -   Ván dăm (bao g ồ m các lo ạ i ván tương t ự   ván  dăm);   -   Ván s ợ i s ả n xu ấ t theo phương pháp khô;   -   G ỗ   dán (bao g ồ m các lo ạ i g ỗ   ghép tương t ự );   -   Ván ghép t ừ   thanh dày và ván ghép t ừ   thanh  trung bình.  4410.11.00; 4410.12.00;  4410.19.00; 410.90.00;   4411.12.00; 4411.13.00;  4411.14.00; 4411.92.00;   4411.93.00; 4411.94.00;  4412.10.00; 4412.31.00;  4412.33.00; 4412.34.00;  4412.39.00; 4412.41.10;  4412.41.90; 4412.49.00;  4412.51.00; 4412.52.00;  4412.59.00; 4412.91.10  4412.91.90; 4412.92.00;   4412.99.00;   4418.75.00; 4418.79.00;  4418.81.10; 4418.81.90;  4418.82.00; 4418.89.00;  4418.99.00  PT2, PT 5, PT 7  

5  Đá  ố p lát:   -   Đá  ố p lát t ự   nhiên;   -   Đá  ố p lát nhân t ạ o.  6802.21.00; 6802.23.00;   6802.29.10; 6802.29.90;   6802.91.10; 6802.91.90;   6802.92.90; 6802.93.10;   6802.99.00;   6810.19.10; 6810.19.90  PT2, PT 5, PT 7  

6  G ạ ch g ố m  ố p lát  6907.21.91; 6907.21.92;   6907.21.93; 6907.21.94;   6907.22.91; 6907.22.92;   6907.22.93; 6907.22.94;   6907.23.91; 6907.23.92;   6907.23.93; 6907.23.94  PT2, PT 5, PT 7  

